
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm mới, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TRƯỜNG PHÁT

0107592302

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 
KIẾN TRÚC TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT ARCHITECTURE AND 
BUILD TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG PHAT ARCHITECTURE AND BUILD TRADING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán 
buôn sơn, véc ni, Bán buôn gạch xây, cát, đá, sỏi; Bán buôn xi 
măng

4663

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường tủ bàn ghế và 
đồ nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn sách báo, tạp chí văn phòng phẩm
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường tủ bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm, 
thiết kế, phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và 
kiến trúc cánh quan; Thiết kế máy móc và thiết bị; Thiết kế kỹ 
thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật 
dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông

7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động trang trí nội thất

7410

13. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VĂN 
TUẤN

Xóm Mới, Xã Thọ 
An, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

900.000.000 50,000 017044635

2TRẦN VĂN 
TỈNH

Xóm Mới, Xã Thọ 
An, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

900.000.000 50,000 001091001680

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017044635
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mới, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Mới, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TUẤN Nam

22/11/1993 Kinh Việt Nam

28/02/2009 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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